
Ngày thi: 10/05/2014 Phòng thi: A.702

Số Chữ

1 3110001034 Nguyễn Thị Kim Huyền Nữ 25/09/1989 10TDD02

2 3110006281 Trần Thị Phương Thảo Nữ 02/03/1991 10TDD05

3 3110006491 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ 26/09/1992 10TDD06

4 3110003890 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 22/04/1992 10TDD06

5 3110006778 Đặng Thị Thủy Nữ 16/09/1992 10TDD06

6 3110007586 Lộc Diệp Hương Nữ 31/08/1992 10TDD08

7 3110007779 Trần Văn Tuấn Nam 15/09/1992 10TDD09

Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2010 LẦN 4, KHOÁ 2011 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG LẦN 2

KHOÁ 2011 NGÀNH DƯỢC ĐỢT 1 LẦN 3, ĐỢT 2 LẦN 2, ĐỢT 3 LẦN 1
Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Đi�u dư
ng

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

8 3110008690 Trần Thị Minh Nữ 14/06/1991 10TDD10

9 3110000795 Phan Thị Hằng Nữ 12/08/1990 10TDD11

10 3110001195 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 11/12/1991 10TDD11

11 3110001018
Nguyễn Lục 

Thanh
Vân Nữ 05/12/1992 10TDD11

12 3110001263 Đặng Oanh Vàng Nữ 06/04/1992 10TDD11

13 3110000992 Tôn Nữ Như ý Nữ 24/03/1991 10TDD11

14 3110005848 Trương Thị Ngọc Thới Nữ 06/02/1991 10TDD12

15 3110007314 Bùi Thị Dung Nữ 20/05/1991 10TDD13

16 3111001586 Nguyễn Tiến Đạt Nam 28/10/1993 11TDDK01

17 3111000765 Trần Thị Ngọc Dung Nữ 15/09/1989 11TDDK01

18 3111001306 Cao Thị Thanh Hằng Nữ 07/06/1993 11TDDK01

19 3111003840 Nguyễn Thị Hoa Nữ 15/11/1993 11TDDK01

20 3111001580 Lê Văn Hoàng Nam 29/12/1993 11TDDK01

21 3111001192 Trần Thị Diễm Hương Nữ 12/02/1993 11TDDK01

22 3111000893 Nguyễn Thị Kiều Mi Nữ 25/05/1992 11TDDK01

23 3111001825 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 27/02/1993 11TDDK0123 3111001825 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 27/02/1993 11TDDK01

24 3111001263 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 16/09/1993 11TDDK01



Số Chữ
Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

25 3111001191 Võ Thu Thảo Nữ 22/05/1992 11TDDK01

26 3111001050 Lê Thị Phương Trang Nữ 02/08/1993 11TDDK01

27 3111003174 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 14/02/1993 11TDDK01

28 3111002932 Cao Duy Tùng Nam 27/01/1993 11TDDK01

29 3111004646 Huỳnh Thanh Hiếu Nam 02/02/1993 11TDDK02

30 3111004854 Nguyễn Nhật Hòa Nữ 01/01/1990 11TDDK02

31 3111004299 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Nữ 16/05/1991 11TDDK02

32 3111005434 Bùi Thị Thảo Nguyên Nữ 27/07/1992 11TDDK02

33 3111005270 Nguyễn Phượng Nhi Nữ 02/10/1991 11TDDK02

34 3111004386 Cao Thị Diệu Oanh Nữ 01/06/1989 11TDDK02

35 3111000136 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 23/11/1989 11TDDP01

36 3111000211 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 15/10/1991 11TDDP01

37 3111000669 Nguyễn Thị Hậu Nữ 12/10/1992 11TDDP02

38 3111001494 Đặng Thanh Hùng Nam 25/11/1993 11TDDP02

39 3111001931 Đỗ Thị Bích Ngọc Nữ 10/12/1992 11TDDP02

40 3111001601 Cốm Phi Phụng Nữ 24/03/1993 11TDDP02

41 3111000878 Trần Văn Tuấn Nam 30/05/1991 11TDDP02

42 3111001608 Lâm Quốc Tuấn Nam 04/02/1992 11TDDP02

43 3111001276 Phạm Thị Thu Uyên Nữ 24/07/1987 11TDDP02

44 3111002120 Nguyễn Thị Mỹ Giàu Nữ 24/02/1993 11TDDP03

45 3111001901 Trần Thị Kim Hà Nữ 30/06/1990 11TDDP03

46 3111002533 Nguyễn Thị Hà Thương Nữ 04/11/1991 11TDDP03

47 3111003320 Mai Thị Hoa Nữ 02/09/1993 11TDDP04

48 3111003211 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 20/10/1993 11TDDP04

49 3111004546 Hoàng Thị Huế Nữ 06/01/1992 11TDDP05

50 3111003727 Nguyễn Phước Vinh Nam 04/07/1992 11TDDP05

51 3111004775 Phan Tuấn Anh Nam 16/02/1993 11TDDP06

52 3111004680 Nguyễn Thị Bích Nữ 15/04/1993 11TDDP06

53 3111005255 Trần Thị Bông Nữ 05/08/1993 11TDDP06

54 3111004731 Lê Thị Mỹ Chi Nữ 01/01/1993 11TDDP06

55 3111003795 Phạm Văn Vô Em Nam 20/10/1992 11TDDP06



Số Chữ
Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

56 3111005554 Lữ Hoàng Giang Nam 16/08/1984 11TDDP06

57 3111004574 Trần Thị Thu Hằng Nữ 20/08/1993 11TDDP06

58 3111004743 Nguyễn Thị Hảo Nữ 13/12/1992 11TDDP06

59 3111004150 Phạm Thị Quế Hương Nữ 20/09/1993 11TDDP06

60 3111003726 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 26/06/1993 11TDDP06

61 3111005565 Vũ Thị Bích Liên Nữ 09/03/1992 11TDDP06

62 3111004431 Đinh Thị Thiên Lý Nữ 26/01/1993 11TDDP06

63 3111004369 Nguyễn Thị Huyền My Nữ 08/09/1992 11TDDP06

64 3111004630 Lê Thị Nga Nữ 26/01/1993 11TDDP06

65 3111004240 Nguyễn Thị Ngân Nữ 10/12/1992 11TDDP06

66 3111004205 Nguyễn Hiếu Nhân Nam 04/11/1992 11TDDP06

67 3111004432 Trần Thị Hồng Nhi Nữ 18/02/1993 11TDDP06

68 3111004804 Trương Thị Kim Phụng Nữ 02/03/1993 11TDDP06

69 3111004982 Mai Thị Bích Quyên Nữ 21/03/1993 11TDDP06

70 3111004167 Lê Thị Thu Thúy Nữ 05/06/1992 11TDDP06

71 3111005091 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 11TDDP06

72 3111005064 Nguyễn Thị Lan Xuân Nữ 17/11/1993 11TDDP06

73 3111005549 Dương Thị Thanh Xuân Nữ 29/09/1993 11TDDP06

74 3111004628 Nguyễn Thị Yến Nữ 04/09/1993 11TDDP06

Ghi chú:

Danh sách gồm  74  sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

…………………………….

Cán bộ coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Cán bộ coi thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Thư ký chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên)



Số Chữ
Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên

…………………………….



Ngày thi: 10/05/2014 Phòng thi: A.702

Số Chữ

1 3411400007 Phan Thị Dạ Hương Nữ 05/05/1990 11TDD403

2 3411400012 Nguyễn Thị Nhung Nữ 05/02/1994 11TDD403

3 3411400022 Bùi Thị Thảo Nữ 25/03/1993 11TDD403

4 3411400049 H - Wắt Niê Nữ 04/02/1985 11TDD401

Ghi chú:

Danh sách gồm 4 sinh viên. Có …… bài thi.

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng thi là …... sinh viên.

DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP BẬC TCCN
KHOÁ 2011 (LỚP 11TDD401, 402 LẦN 3, LỚP 11TDD403 LẦN 1)

Đ�t: Xét t�t nghi�p đ�t 2-2014

Môn: Thi t�t nghi�p trung c�p - Th�c hành - Đi�u dư
ng

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐĂKLĂK

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Thư ký chấm thi 1 Thư ký chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………. …………………………….

Tp.HCM, ngày     tháng    năm 2014

Hội đồng thi tốt nghiệp




